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1 BKCB13175 Nguyễn Trần Hoàng Ân 24/03/2004 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 102-Nhà C6 079204029357

2 BKCB13176 Đào Duy Anh 15/03/1996 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 102-Nhà C6 079096005652

3 BKCB13177 Lê Ngọc Anh 07/05/2000 An Giang 7h30 102-Nhà C6 091300000140

4 BKCB13178 Phạm Hồng Bảo 17/08/2007 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 102-Nhà C6 074207009694

5 BKCB13179 Trịnh Hoàng Gia Bảo 21/12/2006 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 102-Nhà C6 080306011577

6 BKCB13180 Nguyễn Sỹ Duy Bình 03/02/2001 Đồng Nai 7h30 102-Nhà C6 075201017965

7 BKCB13181 Phan Thanh Bình 19/11/2003 Sóc Trăng 7h30 102-Nhà C6 094203001100

8 BKCB13182 Bùi Thị Hoàng Cẩm 18/06/2005 Đắk Lắk 7h30 102-Nhà C6 054305000714

9 BKCB13183 Nguyễn Cao Kim Châu 12/10/2000 An Giang 7h30 102-Nhà C6 089300009855

10 BKCB13184 Nguyễn Ngọc Minh Châu 21/08/2000 An Giang 7h30 102-Nhà C6 089300019734

11 BKCB13185 Phạm Thị Minh Chi 13/09/2000 Lâm Đồng 7h30 102-Nhà C6 068300006671

12 BKCB13186 Võ Hùng Cường 23/01/2000 Bình Phước 7h30 102-Nhà C6 070200006705

13 BKCB13187 Trần Minh Đăng 21/01/2007 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 102-Nhà C6 036207003589

14 BKCB13188 Nguyễn Thị Tâm Đoan 01/02/2004 Đắk Lắk 7h30 102-Nhà C6 066304015028

15 BKCB13189 Nguyễn Trí Đức 06/06/2001 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 102-Nhà C6 079201021881

16 BKCB13190 Lê Minh Duy 17/08/2006 Mỹ Tho 7h30 102-Nhà C6 082206011212

17 BKCB13191 Phạm Ngọc Quỳnh Giang 24/10/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 102-Nhà C6 075300007511

18 BKCB13192 Trần Thị Hương Giang 11/04/2000 Lâm Đồng 7h30 102-Nhà C6 060300013269

19 BKCB13193 Nguyễn Thị Kim Hà 14/03/2004 Đồng Nai 7h30 102-Nhà C6 075304020475

20 BKCB13194 Nguyễn Trúc Hà 13/08/2000 An Giang 7h30 102-Nhà C6 089300002787

21 BKCB13195 Tạ Thị Hà 12/06/2005 Bắc Ninh 7h30 102-Nhà C6 027305009527

22 BKCB13196 Nguyễn Thị Hiếu Hạnh 16/06/1998 Bình Định 7h30 102-Nhà C6 052198001142

23 BKCB13197 Thái Gia Hảo 19/11/2002 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 102-Nhà C6 079302014334

24 BKCB13198 Phan Thị Ngọc Hiếu 10/04/2000 Đồng Nai 7h30 102-Nhà C6 075300012340

25 BKCB13199 Bùi Quang Hoàng 21/10/2003 Đồng Nai 7h30 102-Nhà C6 075203002089

26 BKCB13200 Trần Đỗ Huy Hoàng 31/03/2004 Tây Ninh 7h30 102-Nhà C6 072204007125

27 BKCB13201 Nguyễn Thị Bích Hồng 22/03/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 102-Nhà C6 079300032444

28 BKCB13202 Đặng Nhật Huy 14/09/2004 Gia Lai 7h30 102-Nhà C6 064204001120

29 BKCB13203 Trần Đình Minh Huy 12/10/2002 Bến Tre 7h30 102-Nhà C6 083202008575

30 BKCB13204 Nguyễn Đức Quang Khải 13/11/2007 Đắk Lắk 7h30 102-Nhà C6 066207014820

31 BKCB13205 Lê Nguyễn Yến Khoa 02/11/1999 Đồng Tháp 7h30 509-Tầng4-C6 087199004920

32 BKCB13206 Xà Tấn Khoa 08/10/2003 Bến Tre 7h30 509-Tầng4-C6 079203020299
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33 BKCB13207 Thân Trung Kiên 27/01/2005 Khánh Hòa 7h30 509-Tầng4-C6 056205000155

34 BKCB13208 Võ Văn Kiệt 22/10/1995 Cần Thơ 7h30 509-Tầng4-C6 093095004544

35 BKCB13209 Tăng Uy Lâm 29/08/2005 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 509-Tầng4-C6 079205007259

36 BKCB13210 Lê Võ Thuỳ Linh 29/05/2004 Đồng Nai 7h30 509-Tầng4-C6 075304000840

37 BKCB13211 Nguyễn Thái Phương Linh 11/12/2007 Vĩnh Long 7h30 509-Tầng4-C6 084307003888

38 BKCB13212 Nguyễn Thị Kim Linh 22/07/2002 Gia Lai 7h30 509-Tầng4-C6 052302003176

39 BKCB13213 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 30/04/2005 Long An 7h30 509-Tầng4-C6 080305007896

40 BKCB13214 Nguyễn Thị Thùy Linh 29/10/2005 Đắk Lắk 7h30 509-Tầng4-C6 054305000707

41 BKCB13215 Thạch Bùi Hoàng Linh 05/10/2004 Quảng Ngãi 7h30 509-Tầng4-C6 051304000695

42 BKCB13216 Nguyễn Thị Cẩm Lời 09/08/2007 Sóc Trăng 7h30 509-Tầng4-C6 094307001097

43 BKCB13217 Trương Bảo Long 24/02/2005 Đồng Nai 7h30 509-Tầng4-C6 074205004542

44 BKCB13218 Phan Văn Minh 18/08/1997 Hưng Yên 7h30 509-Tầng4-C6 034097016115

45 BKCB13219 Nguyễn Ngọc Hoàng My 26/09/2003 Thanh Hóa 7h30 509-Tầng4-C6 038303008779

46 BKCB13220 Nguyễn Thanh Nam 11/11/2005 Đồng Tháp 7h30 509-Tầng4-C6 079205047306

47 BKCB13221 Dương Thị Hoàng Ngân 15/09/2004 Đồng Nai 7h30 509-Tầng4-C6 070304004214

48 BKCB13222 Trần Thị Thuỳ Ngân 14/02/2004 Đắk Lắk 7h30 509-Tầng4-C6 066304005618

49 BKCB13223 Vũ Thảo Ngân 16/04/2008 Cà Mau 7h30 509-Tầng4-C6 096308008965

50 BKCB13224 Đỗ Văn Nghĩa 13/11/1996 Đắk Lắk 7h30 509-Tầng4-C6 054096008171

51 BKCB13225 Nguyễn Thanh Ngọc 05/07/2002 Long An 7h30 509-Tầng4-C6 080302006655

52 BKCB13226 Trần Thị Bích Ngọc 21/08/1998 Lâm Đồng 7h30 509-Tầng4-C6 067198002643

53 BKCB13227 Đinh Thảo Nguyên 26/05/1998 Bình Thuận 7h30 509-Tầng4-C6 060198013306

54 BKCB13228 Trần Thảo Nguyên 28/11/2003 Vĩnh Long 7h30 509-Tầng4-C6 086303002460

55 BKCB13229 Phạm Nguyễn 23/01/1998 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 509-Tầng4-C6 077098003955
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